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Câu 1: (2 điểm) Tính các giá trị dòng điện I1 , I2 , I3 trong mạch điện hình 1. 
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Câu 2: (3 điểm) Cho mạch điện như hình 2. Hãy xác định dòng điện chạy trong các nhánh?E2
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Câu 3: (2,5 điểm)
Cho mạch điện xoay chiều một pha, có . Hãy:
a) Biểu diễn u(t) và i(t) ở dạng phức  
b) Tính tổng trở phức toàn mạch. 

Câu 4: (2,5 điểm)
           Nguồn điện xoay chiều 3 pha có điện áp 220/380 (V) cấp cho động cơ không đồng bộ 3 pha có điện áp pha Up= 220(V), điện trở pha Rp =50(Ω), cảm kháng pha XP = 50 (Ω), động cơ đấu hình Y.
a) Hãy giải thích ký hiệu nguồn 3 pha: 220/380 (V) 
b) Tính tổng trở pha, dòng điện pha, dòng điện dây của động cơ 

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM. 
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Tổng trở toàn mạch: Rtđ = 6
Tính được I1= 6A
Tính được I2= 4A
Tính được I3= 2A
	0.5
0.5
0.5
0.5

	2
	
	Vẽ hình
Chọn các ký hiệu quy ước để xác định một phương pháp giải mạch 
Lập phương trình hoặc hệ phương trình 		 
Giải hệ phương trình tìm được:
I1  =  0,525A
I2  =   0,825A
I3   =  1,35A	
	0,25
0,25
1
0.5
0.5
0.5


	3
	a
	Biểu diễn u(t) và i(t) ở dạng phức:
   (V)
    (A)
	
0.75
0.75

	
	b
	Tính tổng trở phức: 
  = 
Viết được công thức
Tính đúng kết quả
	


0.5
0.5

	4
	
	Nguồn 3 pha 220/380 (V),  cấp cho động cơ 3 pha đấu Y, Rp=50Ω, XP = 50 Ω

	

	
	a
	Giải thích ký hiệu nguồn 3 pha: 220/380 (V) 
Nguồn 3 pha đấu hình sao, có: UP= 220V, Ud= 380V
	1.0

	
	b
	ZP = 50Ω
IP = UP / ZP = 220/50 = 2,2 A
Động cơ đấu sao có: Id = IP = 2,2 A
	0.5
0.5
0.5
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